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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong số 18 763 872 chữ số 6 thuộc: (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. Hàng chục nghìn, lớp nghìn	B. Hàng triệu, lớp triệu
C. Hàng nghìn, lớp nghìn	D. Hàng nghìn, lớp chục nghìn
Câu 2. Số “Sáu trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm hai mươi nghìn” viết là: (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. 640 820 000            B. 641 802 000            C. 641 822 000          D. 641 820 000
Câu 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 tấn 2 tạ = ….yến là (Mức 2- 0.5 điểm)   
 A. 4200                      B. 420                       C.  402                        D. 4 002 
Câu 4. Góc 1200 là: (Mức 1- 0.5 điểm) 
A. Góc nhọn	               B. Góc vuông 	        C. Góc tù	            D. Góc bẹt
Câu 5. Năm 2000 là năm Canh Thìn. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ nào? (Mức 2- 0.5 điểm)   
A. XIX                      B. XVIII                    C. XXI                         D. XX
Câu 6. Giá trị của chữ số 5 trong số 3 705 328 là: (Mức 1- 0.5 điểm)   
 A. 5                          B. 50                          C. 500                          D. 5 000
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 7. Đặt tính rồi tính: (Mức 2 - 2 điểm)
538 042 + 142 378             729 062 – 68 504               5 143 x 3                 47 012 : 7
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Câu 8. Viết số thành tổng: (Mức 1 – 1 điểm)
          a. 138 045 = ……………………………………………………………………
b. 540 037 = …………………………………………………………………...
Câu 9. Tính giá trị biểu thức sau: (Mức 2 – 1,5 điểm) 
	       a. 12 679 + 2691 : 9
	       b. (13 640 – 5 537) x 8


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 10. Một cánh đồng muối thu hoạch được 5 tấn muối. Người ta dùng hai ô tô để chở hết số muối đó về kho. Biết ô tô thứ nhất chở nhiều hơn ô tô thứ hai 4 tạ muối. Hỏi mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ muối? (Mức 3 - 2 điểm)
Bài giải
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Câu 11. Đặt một dấu cộng vào giữa các chữ số để được phép tính đúng? (Mức 3 – 0,5 điểm)
9 2 6 8 1 1 2 9 =  1 0 3 9 7
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